
STT Danh mục Đơn vị cung cấp Mã hàng
Thông số kỹ thuật/

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

(Tham khảo)
ĐVT

Số 

lượng

Đơn giá/ ĐVT

(Chưa VAT)

1 Bàn làm việc AMA AMA-1888-18

Kích thước (mm): dài 2000 x rộng 1000 x cao 760

Màu sắc: Màu cánh gián

Chất liệu (gỗ): MDF Paper

Cái 1

2 Bàn làm việc AMA AMA-1888-20

Kích thước (mm): dài 1900 x rộng 1000 x cao 760

Màu sắc: Màu cánh gián

Chất liệu (gỗ): MDF Paper

Cái 1

3 Bàn làm việc 168 Thuân Quân 180A55 

Kích thước: 2000*900*760mm

Màu sắc: Màu hạt dẻ sồi

Chất liệu: MDF sơn PU

Kích thước Tủ phụ : 1200*450*670

Kích thước Tủ di động : 400*400*670

Cái 1

4 Bàn làm việc 168 Thuân Quân 180A55 

Kích thước: 1800*900*760mm

Màu sắc: Màu hạt dẻ sồi

Chất liệu: MDF sơn PU

Kích thước Tủ phụ : 1200*450*670

Kích thước Tủ di động : 400*400*670

Cái 1

5
Tủ phụ theo 

bàn làm việc
AMA

Tủ phụ theo bàn làm 

việc

Kích thước: 1200*420*670MM

Màu sắc: Màu cánh gián

Chất liệu: ván MDF, PU venner

Cái 1

6
Tủ phụ theo 

bàn làm việc
AMA

Tủ phụ theo bàn làm 

việc

Kích thước: 1400*420*670MM

Màu sắc: Màu cánh gián

Chất liệu: ván MDF, PU venner

Cái 1
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7
Hộc đẩy di 

động
AMA

Hộc đẩy di động 

theo bàn làm việc

Kích thước: 420*500*620MM

Màu sắc: Màu cánh gián

Chất liệu: ván MDF, PU venner

Cái 1

8 Ghế xoay 168 Thuân Quân D067A

Kích thước: W650xD710xH1130-1210

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da thật mặt tiếp xúc, Tay gỗ ốp da. Chân gỗ, ngã nằm

Cái 1

9 Ghế xoay 168 Thuân Quân FY90-4

Kích thước: W660xD750xH1200-1260mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da PU, Tay gỗ ốp da. Chân gỗ, ngã nằm

Cái 1

10 Ghế xoay 168 Thuân Quân FY39

Kích thước: W660xD530xH1200-1260mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Da PU, Tay gỗ ốp da. Chân gỗ, ngã nằm

Cái 1

11 Ghế xoay Hòa Phát SG350B

Kích thước: W620 x D710 x H1100-1155 mm

Màu sắc: Đên

Chất liệu: Đệm tựa bọc da thật/PVC có đường may trang trí. Chân ghế bằng 

nhựa có bánh xe, tay nhựa, bát 216

Cái 1
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12 Ghế xoay AMA
Ghế công thái học 

AMA-CM-F94AS

Kích thước: W600*D590*H1200mm

Màu sắc : Màu đen

Chất liệu :Khung ghế: Sắt mạ crom, Nệm bọc da PU, Chân ghế: Sắt mạ crom

Cái 1

13 Ghế xoay 168 Thuân Quân CM-F94AS

Kích thước: W600*D590*H1200mm

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da PU. Tay sắt mạ chrome, ốp nhựa. Chân sắt mạ chrome. Mâm khóa 

ngã lưng

Cái 1

14 Ghế xoay Hòa Phát
Ghế Hòa Phát 

SG508

Kích thước: W66*D66*H114mm

Màu sắc: Màu kem

Chất liệu: Bọc simili hàn quốc MS : A - D1004

Cái 1

15 Ghế xoay Hòa Phát
Ghế Hòa Phát 

SG508

Kích thước: W66*D66*H114mm

Màu sắc: Màu xanh

Chất liệu: Vải

Cái 1

16 Ghế cố định Hòa Phát
Ghế hội trường mc 

The One MC05

Kích thước: Ống 25×25: W450 x D615 x H1000 (mm)

Màu sắc: Màu đỏ

Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện,đệm tựa ghế bọc vải
Cái 1

17 Ghế cố định Rồng Phương Bắc Ghế M1092 - 01

Kích thước: W620*D460*H900mm

Màu sắc: Màu xanh

Chất liệu: Tựa lưng bằng nhựa có bọc vải.Nệm ngồi bọc vải. Tay ghế nhựa cố 

định có bàn viết nhựa. Chân ghế sắt sơn tĩnh điện

Cái 1
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18 Ghế cố định Thuân Quân Group
Rainbow CM-

D06AS

Kích thước: 585*630*990mm

Màu sắc: Nệm và tựa lưng bọc lại Simili Hàn Quốc màu kem A-D1004

Chất liệu: Khung tay ghế là sắt mạ crom, ốp gỗ. Chân ghế là Sắt mạ crom
Cái 1

19 Ghế cố định AMA
Ghế bàn ăn AMA 

1010

Kích thước: 550x500x800mm

Màu sắc: Màu kem

Chất liệu: Khung gỗ Plywood. Chân gỗ Ash. Nệm cao su. Bọc vải/simini

Cái 1

1 Bàn làm việc

Kích thước: 1200*600*750mm

Nóc tủ : ván 25mm mã 328

Hông + tấm che + CPU + hộc kéo : ván 18mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

2 Bàn làm việc

Kích thước: 1400*700*750mm

Nóc tủ : ván 25mm mã 328

Hông + tấm che + CPU + hộc kéo : ván 18mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

3
Tủ 3 ngăn 

kéo

Kích thước: 470*410*620mm

Nóc tủ : ván 25mm mã 328

Hông + đáy + mặt hộc + hộc kéo : ván 18mm mã 328

Hậu + đáy hộc kéo : ván 9mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

4 Tủ hồ sơ thấp

Kích thước: 800*400*860mm

Nóc + đợt tủ : ván 25mm mã 328

Hông + đáy + cửa : ván 18mm mã 328

Hậu : ván 9mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

5 Tủ máy fax

Kích thước: 1000*450*900mm

Nóc : ván 25mm mã 324

Mặt hộc kéo : ván 18mm mã 324

Hông + hậu + len chân : ván 18mm mã 325

Thành hộc kéo : ván 18mm mã 101

Đáy hộc kéo : ván 9mm mã 101

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

6 Quầy tư vấn

Mặt quầy đá ROSA LIGHT

Toàn bộ quầy mã 325 

Chân trụ sắt sơn nhủ vàng

Len chân dán inox vàng

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

II. HÀNG SẢN XUẤT
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7
Quầy giao 

dịch

Mặt quầy đá ROSA LIGHT

Mặt đỡ đá : ván 18mm mã 101

Mặt bàn : ván 25mm mã 324

Mặt hộc kéo : ván 18mm mã 324

Thành hộc kéo : ván 18mm mã 101

Đáy hộc kéo : ván 9mm mã 101

Hông + tấm che : ván 18mm mã 325

Len chân dán inox vàng

Trước quầy dán u inox vàng + la aluminium bóng gương

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

8 Bàn họp

Kích thước: 1800 ngang x 4190 dài x 750 cao

Mặt bàn + chân + hộp điện : ván 18mm veneer yên lâm YL 02 sơn pu

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

9 Bàn họp

Kích thước: 1600 ngang x 3600 dài x 750 cao

Mặt bàn + chân + hộp điện : ván 18mm veneer yên lâm YL 02 sơn pu

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

10 Tủ locker

Kích thước: 2000*450*1600mm

Nóc + đáy + đợt + sắn + cửa : ván 18mm mã 328

Hậu : ván 9mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

11 Kệ báo

Toàn bộ kệ ván 18mm mã 328

Vòng sắt sơn nhủ vàng

Bảng mica NAM Á BANK màu vàng

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

12 Tủ hồ sơ cao

Kích thước: 800*400*2093mm

Nóc + đáy + đợt tủ : ván 25mm mã 328

Hông + cửa : ván 18mm mã 328

Hậu : ván 9mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

13

Tủ trang trí

theo kích 

thước thực tế

Nóc + đáy + đợt tủ : ván 25mm mã 328

Một số đợt dùng bằng kính cường lực 10mm

Hông + cửa : ván 18mm mã 328

Hậu : ván 9mm mã 328

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất
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14 Bàn sofa nhỏ

Kích thước: 600*6000*580mm

Khung ván MDF, bên ngoài ốp inox, hai bên ốp tấm bọc simili Hàn Quốc, chân 

đế và mặt bàn đá marble rosa light

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

15 Bàn sofa lớn

Kích thước: 1200*600*580mm

Chân bàn khung ván MDF, bên ngoài ốp inox, chân đế và mặt bàn đá marble 

rosa light

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

16 Sofa đơn

Kích thước: 900 x 750 x 860

Khung gỗ bọc simili cỏ may mã AD1002

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

17 Sofa đôi

Kích thước: 1500 x 750 x 860

Khung gỗ bọc simili cỏ may mã AD1002

(Đính kèm bản vẽ chi tiết)

Cái 1

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất

Hàng sản xuất
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